
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2020Số: 200001907/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH NIPEXCO

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 144/NP-2020  Ngày: 20/10/2020
2. Địa chỉ: 194 Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TỔNG QUÁT
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Trang thiết bị Y tế loại A
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: AMNOTEC International Medical GmbH
Địa chỉ chủ sở hữu: Take-off, GewerbePark 9, 78579 Neuhausen ob Eck, Germany
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 54096844 Điện thoại di động:
Địa chỉ: Số 05, đường số 08, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH NIPEXCO(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT Tên trang thiết bi y tế
Đơn vị 

tính

Chủng loại 

sản phẩm

Tên sơ sở sản xuất/ hãng, 

nước sản xuất

Tên cơ sở chủ sở hữu/ 

hãng, nước chủ sở hữu
Tên cơ sở bảo hành

Địa chỉ cơ sở bảo 

hành

1 Nạo xương Volkmann #0000, hình oval, dài 170mm Cái 40-467-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

2 Nạo xương Volkmann #3, hình oval, dài 170mm Cái 40-467-07

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

3 Kẹp dẫn phẫu thuật Cái 40-827-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

4 Nạo xương Jacobson Cái 40-460-00

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

5 Kẹp phẫu thuật Bulldog Cái 15-496-06

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

6 Cây đục phẫu thuật Lexer 10 mm, 27,5 cm Cái 40-333-10

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

7 Cây đục máng phẫu thuật 10mm, 19 cm Cái 40-414-10 

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỤNG CỤ PHÂN LOẠI



8 Dụng cụ cắt xương Langenbeck Cái 40-128-00

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

9 Dụng cụ cắt xương Gigli, 50 cm Cái 40-132-50

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

10 Dụng cụ vén tách Sewall Cái 40-349-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

11 Dụng cụ dũa xương Cái 40-440-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

12 Kẹp  phẫu thuật Cái 40-830-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

13 Banh Kocher-Langenbeck, 35x8mm, 21,5cm Cái 16-025-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

14 Banh Kocher-Langenbeck, lưỡi 80x12mm, 21,5cm Cái 16-025-08

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

15 Que thăm 0 1 mm, 18 cm Cái 10-600-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

16 Que thăm 0 2 mm, 14,5 cm Cái 10-602-14

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



17 Que thăm 16 cm Cái 10-604-16

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

18 Que thăm hình lá dài 14.5cm Cái 10-606-14

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

19 Que thăm thẳng 16 cm Cái 10-618-16

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

20 Dụng cụ giữ bông Farrel, 1,1mm,16 cm, xoắn Cái 10-631-16

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

21 Dụng cụ mang kim phẫu thuật Luer-Lock Cái 10-848-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

22 Ống hút phẫu thuật Frazier, 30°,13cm,6 CH Cái 10-902-06

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

23 Ống hút phẫu thuật Frazier, 30°,13cm,8 CH Cái 10-902-08

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

24 Ống hút phẫu thuật Lichtwitz, 0 1,5 mm, LL Cái 10-955-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

25 Ống hút  phẫu thuật Lichtwitz  0 2,0 mm, LL Cái 10-955-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



26 Ống hút phẫu thuật  Eicken,cong  2,5mm Cái 10-957-25

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

27 Kéo phẫu thuật, số 2, thẳng, 15 cm Cái 11-002-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

28 Kéo Lexer, cong, 16 cm Cái 11-233-16

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

29 Kéo Strully cong 22cm Cái 11-505-22

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

30 Kéo cong Universal 12cm Cái 11-721-12

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

31 Kẹp phẫu tích,  dài 14.5 cm Cái 13-000-10

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

32 Kẹp  phẫu thuật  Semken, thẳng 15 cm Cái 13-054-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

33 Kẹp phẫu thuật Semken, thẳng, 15 cm, răng 1 x 2 Cái 13-154-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

34 Kẹp phẫu tích Cushing 1 x 2 răng dài 18 cm - 7" . Cái 13-166-17

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



35 Kẹp mô titan Gerald, thẳng, dài 18 cm Cái 13-170-18 T

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

36
Kẹp bông băng dùng trong phẫu thuật TROELTSCH,loại cực 

mảnh 130MM
Cái 13-405-13

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

37 Kẹp phẫu thuật Yasargil  0 3 mm, 22 cm Cái 13-631-22

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

38 Nhíp phẫu tích Potts-Smith thẳng dài 18cm cán vàng Cái 14-004-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

39 Nhíp phẫu tích Potts-Smith 18cm cán vàng Cái 14-064-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

40 Kẹp cầm máu Pean cong dài 13cm Cái 15-000-14

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

41 Kẹp cầm máu Ochsner-Kocher, thẳng, 26 cm Cái 15-100-26

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

42 Kẹp phẫu thuật Halsted-Mosquito  , thắng , 18 cm Cái 15-126-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

43 Kẹp cầm máu  Adson, thẳng, 18 cm Cái 15-130-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



44 Kẹp  cầm máu Adson, cong 18 cm Cái 15-131-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

45 Kẹp phẫu thuật Overholt-Geissendörfer, cong, 21 cm Cái 15-201-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

46 Kẹp phẫu thuật Mikulic, cong, có khóa, 18 cm Cái 15-351-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

47 Kẹp bông băng, cong, 20 cm Cái 15-703-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

48 Kẹp phẫu thuật Duplay, cong, 21 cm Cái 15-713-21

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

49 Kẹp tam giác Duval nhỏ dài 18cm Cái 15-750-18

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

50 Kẹp phẫu thuật Duval, Ngàm lớn, 23 cm Cái 15-752-23

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

51 Kẹp phẫu thuật Allis, thẳng, 20 cm Cái 15-768-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

52 Kẹp phẫu thuật Boys-Allis, thẳng, 15 cm, 5x6 răng Cái 15-774-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



53 Banh Langenbeck, 30x14 mm Cái 16-018-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

54 Banh Langenbeck 40x11mm Cái 16-018-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

55 Banh Kocher-Langenbeck, lưỡi 40x10 mm, dài 22cm Cái 16-034-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

56 Banh Fritsch, 48 x 75 mm, 25,5 cm Cái 16-039-04

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

57 Banh Haberer  300 x 40/50 mm Cái 16-073-04

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

58 Móc phẫu thuật Guthrie, bén, 16cm Cái 16-112-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

59 Móc phẫu thuật Trachea, bén, 2 ngạnh, 16,5 cm Cái 16-124-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

60 Móc phẫu thuật Cushing, 14 mm, 20 cm Cái 16-133-14

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

61 Móc phẫu thuật Cushing, 16 mm, 20 cm Cái 16-133-16

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



62 Banh phẫu thuật Farabeuf Cái 16-140-22

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

63 Banh phẫu thuật 16cm Cái 16-217-16

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

64 Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng nhọn 20 cm - 8" Cái 16-243-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

65 Kềm mang kim cán vàng, 20 cm Cái 18-106-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

66 Kẹp giữ phẫu thuật Crutchfield, nhỏ Cái 20-150-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

67 Dây dẫn Martel, 33 cm Cái 20-158-33

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

68 Cây vén tách phẫu thuật hình lưỡi lê thẳng 21.5 cm - 8 1/2" . Cái 20-172-04

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

69 Banh phẫu thuật, 20cm Cái 20-175-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

70 Cây vén tách phẫu thuật Dandy 20 cm - 8" . Cái 20-188-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



71 Móc phẫu thuật, 20 cm, bén Cái 20-189-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

72 Móc phẫu thuật, 20 cm cùn Cái 20-190-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

73 Móc phẫu thuật, 13 cm, cùn Cái 20-196-13

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

74 Banh phẫu thuật Inge 16 cm - 6 1/4" . Cái 20-375-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

75 Dụng cụ đè phẫu thuật WIEDER dài 145mm Cái 26-017-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

76 Banh phẫu thuật, 23 cm Cái 26-175-23

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

77 Cây giữ bông băng dùng trong phẫu thuật, 28 cm Cái 26-245-28

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

78 Banh phẫu thuật TIECK-HALLE , số 1 dài 130mm Cái 26-506-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

79 Banh phẫu thuật TIECK-HALLE , số 2 dài 130mm Cái 26-507-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



80  Banh vết thương Hartmann-Halle, số 1, 15,5 cm Cái 26-509-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

81  Banh vết thương Hartmann-Halle, số 3, 15,5 cm Cái 26-509-03

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

82 Kẹp phẫu thuật Hartmann, 20 cm Cái 26-607-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

83 Cây vén tách  phẫu thuật góc 45° 17.5 cm - 7" . Cái 26-955-25

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

84 Ống dẫn dụng cụ phẫu thuật Siegle Cái 27-118-00

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

85
Kẹp phẫu thuật HARTMANN-WULLSTEIN hình súng,ngàm 

răng cưa, dài 85mm
Cái 27-214-08

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

86 Kẹp phẫu thuật Mayo Robson thẳng dài 25.5cm Cái 33-124-24

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

87 Kẹp phẫu thuật Mayo Robson cong dài 24.5cm Cái 33-125-24

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

88 Kẹp phẫu thuật Spurling, 130 mm, 4 mm Cái 40-047-04

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



89
Dụng cụ gặm phẫu thuật Love-gruenwald ngàm thẳng 18 cm - 

7" kích thước ngàm 3 x 10 mm . 
Cái 40-066-03

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

90 Dụng cụ cắt xương, 6 mm, 12,5 cm Cái 40-276-06

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

91 Dụng cụ cắt xương, 15 mm, 20 cm Cái 40-284-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

92 Dụng cụ cắt xương, 20 mm, 20 cm Cái 40-284-20

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

93 Dụng cụ đục xương, 4 mm, 18,5 cm Cái 40-318-04

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

94 Dụng cụ đục xương, 6 mm, 18,5 cm Cái 40-318-06

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

95 Dụng cụ nạy xương, 4,2 mm, 13 cm Cái 40-355-14

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

96 Dụng cụ nạy xương, 6 mm, 16cm Cái 40-355-16

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

97 Dụng cụ nạy xương, 7 mm, 17 cm Cái 40-380-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



98 Dụng cụ nạy xương, cong, 6 mm, 19 cm Cái 40-390-03

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

99 Dụng cụ nạy xương, 5,5 mm, 16 cm Cái 40-422-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

100 Dụng cụ nạy xương, 6 mm, 19,5 cm Cái 40-423-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

101 Dụng cụ nạy xương, 8 mm, 19,5 cm Cái 40-423-03

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

102 Dụng cụ nạy xương, 10 mm, 19,5 cm Cái 40-423-04

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

103 Dụng cụ bẫy xương, 4,5 mm, 15 cm Cái 40-424-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

104 Dũa xương, hình 9/10, 40 x 7 mm, răng 52 / 62, 20,5 cm Cái 40-446-05

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

105 Nạo xương Volkmann 13 cm Cái 40-461-01

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

106
Thìa nạo xương tròn Bruns – số. 000 17 cm - 6 3/4" kích thước 

thìa 3 mm. 
Cái 40-465-03

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



107
Thìa nạo xương tròn Bruns - số. 00 17 cm - 6 3/4" kích thước 

thìa 4 mm. 
Cái 40-465-04

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

108
Thìa nạo xương tròn Bruns - số. 0 17 cm - 6 3/4" kích thước 

thìa 5 mm
Cái 40-465-05

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

109
Thìa nạo xương tròn Bruns - số. 1 17 cm - 6 3/4" kích thước 

thìa 6 mm
Cái 40-465-06

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

110
Thìa nạo xương tròn Bruns - số. 2 17 cm - 6 3/4" kích thước 

thìa 8 mm
Cái 40-465-07

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

111
Thìa nạo xương tròn Bruns - số. 3 17 cm - 6 3/4" kích thước 

thìa 10 mm
Cái 40-465-08

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

112
Thìa nạo xương tròn Bruns - số. 4 17 cm - 6 3/4" kích thước 

thìa 12 mm
Cái 40-465-09

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

113 Kẹp phẫu thuật Reill, 17 cm Cái 40-511-17

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

114 Kềm giữ xương Luer cong 18 cm - 7" . Cái 40-628-17

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

115 Kềm giữ xương Leksell-stille 24.5 cm - 9 3/4" stainless steel Cái 40-662-05

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh



116 Kẹp cắt xương , 14,5cm cong phía trước Cái 40-709-15

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

117 Kẹp cắt xương Liston- khóa kết hợp dài 25.5 cm - 10" Cái 40-717-27

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

118 Kẹp phẫu thuật cong, 14,5 cm Cái 40-741-14

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

119 Cây dẫn dụng cụ phẫu thuật, 21,5 cm Cái 40-822-22

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

120 Dụng cụ cắt xương Hudson Cái 40-916-00

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

121 Cây vén tách  phẫu thuật Smithwick 29 cm - 11 1/2" . Cái 40-999-10

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

122 Bình đựng dung dịch thép không gỉ Cái 51-107-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

123 Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng Cái 55-310-13

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

124 Hộp đựng dụng cụ 150 x 95 x 13 mm Cái 56-112-02

AMNOTEC 

INTERNATIONAL MEDICAL 

GMBH

AMNOTEC 

INTERNATIONAL 

MEDICAL GMBH

Công ty TNHH 

NIPEXCO

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh
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